
PHỤ LỤC:
Danh sách các trường PTDT Bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú thụ hưởng CTMTQG cần rà soát và báo cáo nhu cầu mua sắm bàn ghế học sinh 01 chỗ ngồi

(Kèm theo Công văn số:                 /SGDĐT-TC ngày          /9/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Đơn vị

Đơn vị này có thuộc đối tượng
được thụ hưởng từ nguồn kinh
phí Chương trình MTQG phát

triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDT
thiểu số và miền núi giai đoạn

2021 - 2025 không?
(Ghi rõ Có/Không)

Tên đơn vị hiện nay Nay thuộc xã, phường

Tổng số
học sinh

toàn trường
năm học

2025 - 2026

Trong đó
Tổng số bàn
ghế học sinh
02 chỗ ngồi
hiện có tại

đơn vị

Trong đó
Tổng số bàn
ghế học sinh
01 chỗ ngồi
hiện có tại

đơn vị

Trong đó Nhu cầu bàn ghế
học sinh 01 chỗ
ngồi cần trang

cấp cho đơn vị để
đủ số lượng bàn
ghế phục vụ dạy

học

Trong đó

Ghi chú
Số

lượng
sinh tiểu

học

Số
lượng
sinh

THCS

Số lượng bàn
ghế học sinh 02
chỗ ngồi dành

cho học sinh tiểu
học

Số lượng bàn
ghế học sinh
02 chỗ ngồi

dành cho học
sinh THCS

Số lượng bàn
ghế học sinh 01
chỗ ngồi dành

cho học sinh tiểu
học

Số lượng bàn
ghế học sinh
01 chỗ ngồi

dành cho học
sinh THCS

Nhu cầu bàn ghế
học sinh 01 chỗ
ngồi dành cho

học sinh tiểu học

Nhu cầu bàn
ghế học sinh
01 chỗ ngồi

dành cho học
sinh THCS
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TỔNG CỘNG

I UBND Thành phố Kon Tum (cũ)

1 Trường Tiểu học Bế Văn Đàn
2 Trường TH-THCS Đăk Blà
3 Trường TH-THCS Đăk Rơ Wa

II UBND huyện Đăk Hà (cũ)
1 Trường TH xã Ngọk Réo
2 Trường TH xã Đăk Pxi
3 Trường THCS xã Ngọk Réo
4 Trường THCS xã Đăk Pxi
5 Trường TH-THCS xã Đăk Long

III UBND huyện Đăk Tô (cũ)
1 Trường Tiểu học xã Ngọc Tụ
2 Trường Tiểu học xã Đăk Trăm
3 Trường THCS xã Ngọc Tụ
4 Trường THCS xã Đăk Trăm
5 PT DTBT THCS Đăk Rơ Nga
6 Trường TH-THCS xã Pô Kô
7 Trường TH-THCS xã Văn Lem

IV UBND huyện Đăk Glei (cũ)
1 Trường Tiểu học xã Đăk Long
2 Trường Tiểu học xã  Đăk Kroong

3 Trường Tiểu học Thị Trấn  Đăk Glei

4 Trường PTDTBT THCS xã Đăk
Long

5 Trường THCS xã  Đăk Kroong
6 Trường THCS Thị Trấn Đăk Glei
7 Trường TH-THCS Lý Tự Trọng

8 Trường TH-THCS xã Đăk Choong

9 Trường TH-THCS xã Đăk Plô

10 Trường TH-THCS xã Đăk Nhoong

11 Trường TH-THCS xã Đăk Man
12 Trường TH-THCS xã Xốp

13 Trường PTDTBT TH-THCS xã
Ngọc Linh

14 Trường PTDTBT TH-THCS xã
Mường Hoong

V UBND huyện Sa Thầy (cũ)

1 Trường TH Lê Văn Tám

2 Trường PTDTBT TH Lý Thường
Kiệt

3 Trường TH xã Rờ Kơi
4 Trường THCS Hai Bà Trưng
5 Trường THCS Phan Đình Phùng
6 Trường THCS Nguyễn Huệ
7 Trường THCS xã Rờ Kơi
8 Trường TH-THCS xã Ya Ly
9 Trường TH-THCS xã Ya Tăng
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10 Trường TH-THCS Võ Nguyên
Giáp

VI UBND huyện Ngọc Hồi (cũ)

1 Trường Tiểu học Kim Đồng
2 Trường Tiểu học Đắk Ang

3 Trường PTDTBT THCS Ngô
Quyền

VII UBND huyện Kon Rẫy (cũ)
1 Trường PTDTBT-TH Đăk Pne
2 Trường TH Đăk Kôi
3 Trường TH ĐăK Tơ Lung
4 Trường TH thị trấn Đăk Rve

5 Trường PTDTBT-THCS Đăk Kôi

6 Trường PTDTBT-THCS Đăk Pne

7 Trường THCS Đăk Tờ Re
8 Trường THCS Đăk Rve

VIII UBND huyện Kon Plong (cũ)

1 Trường PT DTBT TH thị trấn Măng
Đen

2 Trường PT DTBT TH Xã Hiếu

3 Trường PT DTBT TH Măng Cành

4 Trường PT DTBT TH Ngọk Tem
5 Trường PT DTBT TH Đắk Ring
6 Trường PT DTBT TH Đắk Nên

7 Trường PT DTBT THCS  Măng
Cành

8 Trường PT DTBT THCS Đăk Ring

9 Trường PT DTBT THCS Đăk Nên

10 Trường PT DTBT THCS Ngọk Tem

11 Trường PT DTBT THCS thị trấn
Măng Đen

12 Trường PT DTBT THCS Xã Hiếu

13 Trường TH-THCS Đăk Tăng

14 Trường PT DTBT cấp 1, 2 Măng Bút
1

15 Trường PT DTBT cấp 1, 2 Măng Bút
2

IX UBND huyện Tu Mơ Rông (cũ)

1 Trường TH Đăk Tơ Kan
2 Trường TH Đăk Hà
3 THCS Đắk Tờ Kan

4 THCS Bán trú DTTS Tu Mơ Rông

5 PTDTBT TH-THCS Đăk Na
6 PTDTBT TH-THCS Đăk Sao
7 TH-THCS Đăk Rơ Ông
8 PTDTBT TH-THCS Ngọc Yêu
9 PTDTBT TH-THCS Ngọc Lây

10 PTDTBT TH-THCS Tê Xăng
11 PTDTBT TH-THCS Măng Ri

12 PTDTBT TH-THCS Tu Mơ Rông

13 PTDTBT TH-THCS Văn Xuôi
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lượng
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dành cho học
sinh THCS
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sinh THCS
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X UBND huyện Ia H'Drai (cũ)

1 Trường TH-THCS Nguyễn Tất
Thành

2 Trường TH-THCS Hùng Vương
3 Trường TH-THCS Nguyễn Du
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